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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố duy trì 

hoạt động đổi mới, cải tiến của các doanh 

nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử thành 

phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện 

theo cách tiếp cận DPM (Dynamic Probit 

Model) với phương pháp ước lượng MLE 

(Maximum Likelihood Estimation) và CML 

(Conditional Maximum Likelihood) cho bộ dữ 

liệu bảng được truy xuất từ các cuộc điều tra 

doanh nghiệp giai đoạn 2007 - 2013 của Tổng 

cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy 

mô doanh nghiệp và tình trạng sở hữu nước 

ngoài có ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt 

động đổi mới, cải tiến của doanh nghiệp công 

nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, 

trong thời gian tới các doanh nghiệp trong 

ngành này cần thiết phải củng cố và tăng cường 

qui mô, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tạo 

điều kiện tiến hành đổi mới, cải tiến nhằm phát 

triển ổn định, bền vững. 

Từ khoá: Dynamic Random Effects Probit, đổi mới, cải tiến. 

 

1. GIỚI THIỆU 

Ngành công nghiệp điện tử được đánh giá là 

ngành công nghiệp mũi nhọn, trọng điểm của 

thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Với đặc 

trưng là ngành công nghệ cao, hàm lượng chất 

xám lớn, có lợi thế so sánh động và đi vào kinh 

tế tri thức nên ngành công nghiệp điện tử luôn 

được ưu tiên đầu tư phát triển. Tuy nhiên, 

Romer (1990) cho rằng một ngành công nghiệp 

hoặc một nền kinh tế muốn phát triển bền vững 

trong dài hạn thì cần thiết phải thiết lập các động 

lực để thúc đẩy quá trình phát triển đó một cách 

ổn định và hiệu quả. Chính vì thế, ngành công 

nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh trong 

thời gian tới phải hình thành và xây dựng các 

động lực phát triển nhằm đảm bảo mục tiêu phát 

triển đúng hướng và có chất lượng. 

Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh thì đổi 

mới, cải tiến (Innovation) là động lực chính của 

tăng trưởng và phát triển kinh tế (Wei và Liu, 

2006). Đổi mới, cải tiến có thể được tạo ra từ 

hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) sau 

đó lan truyền qua nhiều kênh khác nhau đến 

năng suất. Năng suất tăng sẽ kích thích tăng 

trưởng và năng suất là cơ chế truyền dẫn động 

lực phát triển (Nelson và Winter 1982; Nelson, 
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2008). Tuy nhiên, theo Nguyễn Quốc Duy 

(2015) thì đổi mới, cải tiến trong các doanh 

nghiệp Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế và 

chưa được chú trọng. Các hoạt động đổi mới 

sáng tạo ở các doanh nghiệp chủ yếu vẫn dừng 

lại là những cải tiến nhỏ hoặc cải biên những cái 

đã có mang tính không chính thức và thụ động 

(Phan Thị Thục Anh, 2014). Điều này trở thành 

các lực cản trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh, 

đến sự tồn tại và động lực phát triển lâu dài của 

các doanh nghiệp. 

Bài viết xem xét các yếu tố duy trì hoạt động 

đổi mới, cải tiến trong các doanh nghiệp của 

ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2007 - 2013. Mục tiêu đầu tiên 

là phân tích yếu tố tạo ra sự duy trì một cách 

liên tục và vai trò của các hành vi trước đây 

trong quá trình đổi mới, cải tiến. Thứ hai, bài 

viết cố gắng xác định những ảnh hưởng của các 

biến giải thích đến xác suất duy trì hoạt động đổi 

mới, cải tiến bằng các phương pháp Pooled 

Probit, Random Effects Probit và Dynamic 

Random Effects Probit. Cấu trúc bài viết gồm 

03 phần cơ bản: (i) Cơ sở lý thuyết và phương 

pháp nghiên cứu; (ii) Phân tích kết quả nghiên 

cứu; (iii) Kết luận và gợi ý chính sách. Các phát 

hiện của nghiên cứu có thể được coi là các cơ sở 

khoa học để doanh nghiệp và ngành công nghiệp 

điện tử thành phố Hồ Chí Minh hình thành các 

động lực phát triển trong tương lai. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo Damanpour và Wischnevsky (2006) thì 

đổi mới, cải tiến (Innovation) là việc áp dụng 

những ý tưởng mới hoặc hành vi mới trong tổ 

chức. Ý tưởng mới, hành vi mới có thể là sản 

phẩm, dịch vụ mới; phương pháp sản xuất mới; 

tìm kiếm thị trường mới hoặc đổi mới tổ chức. 

Nelson và Winter (1982), Nelson (2008) cho 

rằng đổi mới, cải tiến trong doanh nghiệp được 

thể hiện qua các hoạt động như: giới thiệu sản 

phẩm mới, tổ chức qui trình sản xuất mới, đổi 

mới quản lý hoặc phát triển nguồn cung mới, 

phát triển thị trường mới. Theo Silva và Leitão 

(2007) thì đổi mới, cải tiến là một quá trình tiến 

hoá phức tạp mô tả khả năng sáng tạo, năng 

động của doanh nghiệp và kết quả quá trình đổi 

mới, sáng tạo là đổi mới sản phẩm, quy trình và 

tổ chức. Nói chung biểu hiện hoạt động đổi mới, 

cải tiến của một doanh nghiệp qua các hoạt động 

như sau: (i) Đổi mới, sáng tạo về sản phẩm. Đây 

là hình thức giới thiệu sản phẩm mới khác biệt 

với sản phẩm hiện có của doanh nghiệp và thị 

trường. Đổi mới sản phẩm có thể là các thay đổi 

nhỏ từ thiết kế mẫu mã, kiểu dáng; tính năng sử 

dụng đến việc sản xuất ra sản phẩm hoàn toàn 

mới có tính năng vượt trội toàn diện (Amara và 

cộng sự, 2009). (ii) Đổi mới qui trình, phương 

pháp sản xuất, bao gồm những thay đổi về 

hoạch định, phân tích, thiết kế cách thức sản 

xuất; cách thức tổ chức sản xuất và phương thức 

sản xuất. Đổi mới qui trình sản xuất có thể là sự 

điều chỉnh một khâu hoặc tất cả các khâu của 

quá trình sản xuất (Amara và cộng sự, 2009). 

(iii) Đổi mới, cải tiến về tổ chức, quản lý doanh 

nghiệp gồm có các hoạt động triển khai và thực 

thi các hình thức quản trị mới trong hoạt động 

sản xuất để tạo ra sự khác biệt hoá với các 

doanh nghiệp khác (Amara và cộng sự, 2009). 

Theo Triguero và Córcoles (2013) thì có hai 

nhóm yếu tố tác động đến quá trình đổi mới, cải 

tiến gồm có: các yếu tố bên trong và các yếu tố 

bên ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các 

yếu tố môi trường bên ngoài có rất ít tác động 

đến khả năng duy trì hoạt động đổi mới, cải tiến 

trong các doanh nghiệp. Đồng thời việc tiến 

hành và duy trì hoạt động đổi mới, cải tiến dù bị 

ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài nhưng chủ 

yếu phụ thuộc nội lực và quyết định bên trong 

của doanh nghiệp (Triguero và Córcoles, 2013). 

Nói chung, các yếu tố tạo ra khả năng duy trì 

hoạt động đổi mới bao gồm: 
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Một là, quy mô doanh nghiệp, Triguero và 

Córcoles (2013), Segarra và Teruel (2014) cho 

rằng quy mô doanh nghiệp đóng vai trò quan 

trọng trong việc điều khiển các công suất hoạt 

động của doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp 

có thể sáng tạo và phát triển. Ngoài ra, quy mô 

có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực công nghệ 

và khả năng đầu tư cho các hoạt động R&D để 

doanh nghiệp tiến hành các hoạt động đổi mới 

sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất (Qu, 

Huang, Zhang và Zhao, 2007).  

Hai là, thời gian hoạt động hay tuổi của 

doanh nghiệp, theo Lee và Ging (2007), 

Almeida và Fernandes (2008), Seker (2012) thì 

thời gian hoạt động có ảnh hưởng đáng kể đến 

năng lực sáng tạo và doanh số bán hàng của một 

doanh nghiệp công nghiệp. Bên cạnh đó, 

Triguero và Córcoles (2013) cho rằng thời gian 

hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực 

tiếp đến kinh nghiệm cải tiến và khả năng duy 

trì sự đổi mới. Điều này là do các doanh nghiệp 

có tuổi lớn có điều kiện học tập, bắt chước và 

học hỏi kinh nghiệm về đổi mới, cải tiến sản 

phẩm, đổi mới quản lý.  

Ba là, nguồn nhân lực của doanh nghiệp, 

theo Huang, Arundel và Hollanders (2010) thì 

vốn nhân lực là một nguồn lực quan trọng để 

tiến hành các hoạt động đổi mới, cải tiến của 

doanh nghiệp. Trong đó, người lao động có kỹ 

năng là yếu tố then chốt, quyết định đến khả 

năng sáng tạo và cải tiến hoạt động sản xuất, cải 

tiến sản phẩm (Seker, 2012; Segarra và Teruel, 

2014). Theo Triguero và Córcoles (2013) thì 

trình độ học vấn của lực lượng lao động là tiền 

đề sẵn có, cần thiết để có thể hình thành năng 

lực công nghệ và khả năng khai thác các cơ hội 

công nghệ phục vụ hoạt động đổi mới và sáng 

tạo trong doanh nghiệp.  

Bốn là, tình trạng sở hữu của doanh nghiệp, 

theo Almeida và Fernandes (2008) thì quyền sở 

hữu có liên quan đến sự đổi mới của doanh 

nghiệp trong một ngành công nghiệp, nhất là các 

doanh nghiệp có sở hữu nước ngoài với quy mô 

lớn. Các doanh nghiệp có sở hữu nước ngoài 

thường có năng lực đổi mới vì họ có nguồn lực 

và dành một phần nguồn lực đó thực hiện đầu tư 

R&D để tiến hành đổi mới, cải tiến. Đồng thời 

các sở hữu nước ngoài có nhiều cơ hội tiếp cận 

kiến thức, công nghệ mới hoặc bị chi phối bởi 

các quyết định của công ty mẹ trong việc sáng 

chế sản phẩm mới. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Theo Triguero và Córcoles (2013) thì đổi 

mới, cải tiến là một quá trình phức tạp, không 

chỉ là kết quả của các hoạt động khai thác cơ hội 

công nghệ, tận dụng chính sách của Nhà nước 

hoặc tìm cách vượt qua áp lực cạnh tranh mà 

còn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên, tài chính 

hoặc khả năng sáng tạo của mỗi doanh nghiệp. 

Sự tồn tại của các yếu tố nội tại (bên trong) của 

doanh nghiệp trong quá trình đổi mới đã tạo ra 

các kết quả đổi mới khác nhau trong các doanh 

nghiệp khác nhau hay có sự khác biệt trong cải 

tiến, sáng tạo ở các doanh nghiệp (Triguero và 

Córcoles, 2013). Nói cách khác có sự hiện diện 

của đặc điểm riêng và tính không đồng nhất 

trong đổi mới, sáng tạo của mỗi doanh nghiệp 

trong một ngành công nghiệp. Hơn nữa, kết quả 

đổi mới trong quá khứ sẽ trực tiếp ảnh hưởng 

đến khả năng lựa chọn hoạt động đổi mới hiện 

tại và thành công của đổi mới hôm nay sẽ ảnh 

hưởng tích cực đến việc định hướng và hoạt 

động đổi mới trong những năm tiếp theo 

(Triguero và Córcoles, 2013). Do đó, những nỗ 

lực đổi mới, sáng tạo đang thực hiện thông 

thường được xây dựng dựa trên các hoạt động 

sáng tạo trong quá khứ.  

Từ đặc điểm này, bài viết thiết kế mô hình 

nghiên cứu về các yếu tố tác động đến khả năng 

duy trì hoạt động đổi mới, sáng tạo có tính đến 

sự hiện diện đặc điểm riêng, không đồng nhất và 

phụ thuộc vào kết quả quá khứ hay mô hình 
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nghiên cứu là mô hình động cho dữ liệu bảng. 

Theo cách tiếp cận này thì mô hình nghiên cứu 

của bài viết có dạng DPM (Dynamic Probit 

Model) như đề xuất Triguero và Córcoles  

(2013). Đặc trưng của DPM là khả năng (xác 

suất) xảy ra sự kiện của biến kết quả (đổi mới, 

cải tiến của các doanh nghiệp) chịu sự chi phối 

của 03 vấn đề: (i) các biến giải thích; (ii) kết quả 

quá khứ của biến phụ thuộc (biến kết quả) và 

(iii) đặc điểm riêng, không đồng nhất của các 

đối tượng. Mô hình nghiên cứu có dạng:  

                                     ( 1)it i t it i ity y X u  
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Trong đó: yit
*
 là biến tiềm ẩn, yit biến kết quả 

(phụ thuộc) có tính chất nhị phân phản ánh có 

đổi mới, sáng tạo (INNit = yit = 1) hoặc không 

đổi mới, sáng tạo (INNit = yit = 0). Xit là tập biến 

giải thích gồm có: quy mô doanh nghiệp (SIZE), 

tuổi doanh nghiệp (AGE), nguồn nhân lực 

(SKILL) và tình trạng sở hữu của doanh nghiệp 

(OWN). Sai số uit được giả thiết có trung bình 

bằng 0 và phương sai σu. Tham số αi phản ánh 

đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp công 

nghiệp điện tử được giả thiết là không đổi theo 

thời gian. Theo Stewart (2007) thì đặc điểm này 

làm cho tổng sai số vit = αi + uit của (1) sẽ tương 

quan theo thời gian và hệ số tương quan λ ở hai 

thời điểm được xác định: 
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Stewart (2007) cho rằng σ
2

v = 1 thì (1) có 

dạng gộp PP (Pooled Probit), nếu σ
2
u = 1 thì (1) 

là mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REP (Random 

Effects Probit). Việc ước lượng (1) theo hai 

dạng thức này phải có giả thiết về giá trị đầu yi1 

(Stewart 2007). Woodridge (2005) và Stewart 

(2007) đề nghị giá trị đầu yi1 là ngoại sinh và có 

tương quan với αi nên (1) có thể ước lượng bằng 

phương pháp MLE (Maximum Likelihood 

Estimation) cho hai hình thức PP và REP. Tuy 

nhiên giả thiết yi1 có tương quan với αi dẫn đến 

hiện tượng nhấn mạnh tham số γ (Stewart, 

2007), vì vậy Stewart (2007) đề nghị áp dụng đề 

xuất của Heckman (1981) về giá trị đầu như sau: 

i1 i1 iy z        (3) 

Với zi1 là biến công cụ ngoại sinh và ηi 

tương quan với αi nhưng không tương quan uit. 

Theo Stewart (2007) nếu sử dụng phép chiếu 

trực giao thì (3) có thể được viết lại thành: 

i1i i u    (4) 

Thay vào (3) thu được giá trị đầu của biến 

tiềm ẩn như sau: 

i1 i1 i1iy z u       (5) 

Theo Stewart (2007) thì hệ thống phương 

trình (1) – (5) theo tiếp cận của Heckman có thể 

ước lượng bằng phương pháp MLE với đại 

lượng Log Likelihood có dạng:  

       i1 i1 ( 1)

2

2 1 2 1
T

i t it it

i t

L z y y X y dF 


       


  





 
              

 
   (6) 

  

nếu 0ity   

0ity   

) 
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Trong đó Ф là hàm phân phối tích luỹ của 

phân phối chuẩn, F là phân phối của α* với: 








   và 
1










 

Trong khi đó, Wooldridge (2005) cho rằng 

ước lượng theo phương pháp Heckman phải dựa 

vào xấp xỉ xác suất chung của chuỗi quan sát 

đầy đủ về biến phụ thuộc. Vì vậy để xem xét 

phân phối của tập biến phụ thuộc nên áp dụng 

phương pháp CML (Conditional Maximum 

Likelihood) với giá trị đầu là ngoại sinh sẽ cho 

ước lượng tốt của (1). Theo Stewart (2007) 

trong trường hợp này thì mối quan hệ giữa đặc 

điểm riêng của các đối tượng và giá trị đầu được 

xác định: 

0 1 i1i i ia a y X a      (7) 

Thay (7) vào (1) thu được 

( 1) 0 1 i1it i t it i i ity y X X a a a y u  

      

(8) 

Arulampalam và Stewart (2009) cho rằng 

ước lượng (8) bằng phương pháp CML theo đề 

xuất của Wooldridge (2005) có đại lượng 

Likelihood như sau: 

    ( 1) 0 1 i1

2

2 1
T

i t it i it

t

L y X X a a a y y g d    





            
   (9) 

Trong đó g*(η) ở (9) là hàm mật độ của ηi 

trong phương trình (7). 

2.3. Nguồn dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu được truy xuất từ bộ dữ 

liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống 

kê từ năm 2007 đến năm 2013. Theo kết quả 

điều tra thì ngành công nghiệp điện tử thành phố 

Hồ Chí Minh có số doanh nghiệp gia nhập mới 

hoặc rút lui khỏi ngành liên tục dao động nên có 

sự thay đổi về số lượng doanh nghiệp hoạt động 

chính thức qua từng năm. Vì thế để đảm bảo 

tính ổn định và đại diện, bài viết đã loại trừ các 

doanh nghiệp có số năm hoạt động ít hơn số 

năm quan sát hoặc tạm ngừng hoạt động trong 

thời gian nghiên cứu. Như vậy, mẫu nghiên cứu 

của bài viết đạt được sự nhất quán của dữ liệu 

và số doanh nghiệp đưa vào nghiên cứu gồm có 

99 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tiêu biểu và 

đại diện trong giai đoạn 2007 - 2013.  

Biến quy mô doanh nghiệp (SIZE) được xác 

định bằng số lao động của doanh nghiệp trong 

năm (Lee và Ging, 2007; Segarra và Teruel, 

2014). Biến nguồn nhân lực (SKILL) được xác 

định bởi vốn nhân lực (Huang, Arundel và 

Hollanders, 2010). Theo Syverson (2011) cho 

rằng có nhiều thông số phản ánh vốn nhân lực 

như: trình độ giáo dục, tiền lương, kinh nghiệm 

làm việc, lao động lành nghề và mức độ được 

huấn luyện đào tạo của người lao động tại doanh 

nghiệp. Theo Ito và Fukao (2005) thì tỷ lệ lao 

động lành nghề trong tổng số lao động là dẫn 

xuất tốt nhất cho chất lượng nhân lực và tỷ lệ 

lao động lành nghề phụ thuộc vào tỷ lệ vốn - lao 

động của doanh nghiệp. Do đó vốn nhân lực 

(SKILL) được dẫn xuất qua tỷ lệ vốn - lao động 

của doanh nghiệp. Biến tình trạng sở hữu 

(OWN) có tính chất nhị phân, nhận giá trị 1 nếu 

là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

ngược lại nhận giá trị 0 (Segarra và Teruel, 

2014). Biến thời gian hoạt động (AGE) được đo 

lường bằng số năm hoạt động của doanh nghiệp 

(Lee và Ging, 2007; Seker, 2012). Ngoại trừ các 

biến có tính chất nhị phân thì giá trị của tất cả 

các biến còn lại được lấy logarit trước khi đưa 

vào phân tích để tránh các cú sốc hoặc giá trị dị 

biệt, bất thường trong dữ liệu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả phân tích thống kê các biến nghiên 

cứu trong 99 doanh nghiệp công nghiệp điện tử 

ổn định và tiêu biểu nhất giai đoạn 2007 - 2013 

được trình bày trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Thống kê mô tả các biến 

 INN AGE OWN SIZE SKILL 

Số quan sát 693 693 693 693 693 

Giá trị lớn nhất 1 1,5910 1 3,6154 5,3674 

Giá trị nhỏ nhất 0 0 0 0,3010 0 

Giá trị trung bình 0,4704 0,8293 0,3737 1,4636 2,4795 

Giá trị trung vị 0 0,8450 0 1,2304 2,424 

Độ lệch chuẩn 0,4994 0,3082 0,4841 0,8052 0,5390 

Ghi chú: Biến AGE, SIZE, SKILL đã lấy logarit 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bộ dữ liệu nghiên cứu có biến động tương 

đối giữa giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị 

nhỏ nhất và độ lệch chuẩn. Nói cách khác có sự 

chênh lệch về giá trị của các biến trong mẫu 

nghiên cứu. Đồng thời kết quả hồi quy mô hình 

các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiến hành 

đổi mới, cải tiến trong các doanh nghiệp công 

nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh ở 

phương trình (1) được trình bày tại Bảng 2. 

Trong đó, cột 2 cho biết kết quả ước lượng theo 

phương pháp Pooled Probit, cột 3 ước lượng 

theo phương pháp Random Effects Probit, cột 

(4) được ước lượng theo phương pháp Heckman 

Dynamic Random Effects Probit và cột (5) ước 

lượng theo phương pháp Wooldridge Dynamic 

Random Effects Probit. 

Bảng 2. Kết quả ƣớc lƣợng mô hình nghiên cứu 

Hệ số Pooled Probit RE Probit 
Heckman  

DRE Probit 

Wooldridge  

DRE Probit 

γ 
- 0,2918** 

(0,1088) 

- 0,3833** 

(0,1342) 

- 0,3986** 

(0,1332) 

- 0,3923** 

(0,1340) 

OWN 
0,2757* 

(0,1547) 

0,2924* 

(0,1741) 

0,3030* 

(0,1778) 

0,2822 

(0,1809) 

SIZE 
0,2559** 

(0,0987) 

0,2763** 

(0,1103) 

0,2743* 

(0,1113) 

0,2034 

(0,2702) 

SKILL 
0,1617 

(0,1106) 

0,1672 

(0,1206) 

0,1648 

(0,1217) 

0,0809 

(0,2347) 

AGE 
- 0,1999 

(0,2291) 

- 0,2451 

(0,2534) 

- 0,2546 

(0,2561) 

- 0,6492 

(0,4569) 

A.OWN    - 

A.SIZE    
0,0538 

(0,3001) 

A.SKILL    
0,1307 

(0,2759) 
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A.AGE    
0,5447 

(0,4966) 

Hằng số 
- 0,6691** 

(0,3218) 

- 0,6413* 

(0,3540) 

- 0,6193* 

(0,3592) 

- 0,8111** 

(0,4127) 

λ  
0,0624 

(0,0556) 

0,0714 

(0,0542) 

0,0634 

(0,0552) 

θ    
0,2342 

(1,0185) 
 

Số quan sát 594 594 693 594 

Log likelihood - 392,01911 - 391,29447 - 450,4262 - 390,36733 

Ghi chú: (.) sai số chuẩn; *, **, ***, tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.  

A.OWN: Average OWN (trung bình của OWN); A.SIZE: Average SIZE (trung bình của SIZE); A.SKILL: Average SKILL (trung 

bình của SKILL); A.AGE: Average AGE (trung bình của AGE) 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Kết quả hồi quy cho thấy các giá trị θ, λ 

không có ý nghĩa thống kê, do đó chưa đủ bằng 

chứng kết luận sự tồn tại của giá trị đầu bị nội 

sinh trong mô hình Heckman DRE Probit và 

Wooldridge DRE Probit (Stewart, 2007). Đồng 

thời trong cả hai mô hình Random Effects Probit 

và Dynamic Random Effects Probit đều không 

đủ cơ sở chấp nhận giả thuyết về ảnh hưởng của 

đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp đến khả 

năng duy trì đổi mới, cải tiến. Nói chung, kết 

quả ước lượng cho phép mô hình Pooled Probit 

phù hợp nhất trong việc phân tích kết quả 

nghiên cứu. Do đó chúng tôi nhận diện các yếu 

tố tác động đến việc duy trì hoạt động đổi mới, 

cải tiến trong ngành công nghiệp điện tử thành 

phố Hồ Chí Minh như sau: 

Một là, việc đổi mới, cải tiến trong năm 

trước có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đổi 

mới, sáng tạo trong năm nay vì hệ số γ = - 

0,2918 có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên đổi mới, 

cải tiến trong năm trước làm giảm khả năng tiến 

hành các hoạt động đổi mới hiện tại trong điều 

kiện các yếu tố khác không đổi. Kết quả này có 

thể không phù hợp với kỳ vọng thông thường về 

một hiệu ứng tích cực trong việc duy trì khả 

năng đổi mới, cải tiến nhưng thích hợp trong bối 

cảnh những kinh nghiệm trước đây không phải 

là lợi thế để thực hiện đổi mới trong các doanh 

nghiệp công nghiệp điện tử. Điều này xuất phát 

từ việc các sản phẩm công nghiệp điện tử hiện 

nay đều là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc 

lắp ráp từ các linh kiện nhập khẩu. Đặc biệt, 

ngành này không chỉ lệ thuộc vào công nghệ và 

máy móc bên ngoài mà phần lớn thượng nguồn 

sản phẩm được sản xuất trong nước đều nhập 

khẩu từ nước ngoài (Hồ Lê Nghĩa, 2011). 

Hai là, không tìm thấy bằng chứng về tác 

động của nguồn nhân lực (SKILL), thời gian 

hoạt động của doanh nghiệp (AGE) đến khả 

năng duy trì cải tiến của các doanh nghiệp công 

nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh vì các hệ 

số ước lượng của chúng không có ý nghĩa thống 

kê. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lee 

và Ging (2007) đối với các doanh nghiệp nhỏ ở 

Malaysia, nhưng trái ngược với kết quả nghiên 

cứu của Seker (2012). Điều này có thể là do 

phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp điện tử 

thành phố Hồ Chí Minh có thời gian hoạt động 

ngắn (trung bình 8,5 năm) và trong thời gian dài 

chủ yếu là gia công, lắp ráp hoặc nhập khẩu sản 

phẩm nguyên chiếc nên những kinh nghiệm quá 

khứ và kỹ năng người lao động không có ảnh 

hưởng tích cực đến khả năng duy trì đổi mới, cải 

tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.  
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Ba là, các yếu tố liên quan đến đặc điểm cụ 

thể của doanh nghiệp như: trạng thái sở hữu 

(OWN) và quy mô doanh nghiệp (SIZE) có ảnh 

hưởng tích cực đến xác suất duy trì hoạt động 

đổi mới, cải tiến do các hệ số ước lượng có ý 

nghĩa thống kê ở các mức 5% và 10%. Kết quả 

này phù hợp với nghiên cứu của Triguero và 

Córcoles (2013), Segarra và Teruel (2014) cho 

các doanh nghiệp Tây Ban Nha, Almeida và 

Fernandes (2008), Seker (2012) cho các doanh 

nghiệp ở 43 nước đang pháp triển tại Châu Phi, 

Châu Á và Đông Âu. 

4. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 

Nghiên cứu đã phát hiện được khả năng duy 

trì hoạt động đổi mới, cải tiến trong các doanh 

nghiệp công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí 

Minh chịu ảnh hưởng của hoạt động đổi mới, cải 

tiến trong quá khứ và trạng thái sở hữu, quy mô 

của doanh nghiệp. Mặc dù nghiên cứu chưa xác 

định rõ nội dung của đổi mới để nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh nhưng từ kết quả tìm 

được chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp và 

ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí 

Minh trong thời gian tới cần thiết phải hoạch 

định và triển khai các nội dung sau:  

Thứ nhất, củng cố và tăng cường quy mô 

hoạt động của doanh nghiệp trong đó chú trọng 

củng cố quy mô sản xuất. Hơn nữa, giải pháp 

phát triển quy mô, phát triển sản xuất phải 

hướng đến nội dung đổi mới, cải tiến để tăng 

cường hiệu quả sản xuất và kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài FDI vào ngành, tuy nhiên việc thu 

hút FDI phải chú trọng khuyến khích các doanh 

nghiệp FDI đầu tư vào sản xuất sản phẩm hoàn 

chỉnh hoặc tham gia khâu thượng nguồn của quá 

trình sản xuất sản phẩm điện tử. Đồng thời, việc 

tăng cường thu hút đầu tư FDI phải ưu tiên các 

FDI có công nghệ hiện đại với mục đích sản 

xuất thành phẩm có giá trị gia tăng cao.  

5. HẠN CHẾ VÀ GỢI Ý CHO CÁC NGHIÊN 

CỨU TIẾP THEO 

Như đã phân tích, nghiên cứu chỉ dừng lại 

tìm kiếm khả năng duy trì đổi mới, cải tiến của 

doanh nghiệp, chưa chỉ ra được nội dung của đổi 

mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Hơn nữa, nghiên cứu chưa bao quát hết 

các yếu tố bên trong doanh nghiệp có khả năng 

tác động đến việc duy trì hoạt động đổi mới 

như: tổ chức, quản lý doanh nghiệp, năng lực 

công nghệ, mức đầu tư R&D của doanh 

nghiệp… Do đó, khả năng giải thích của mô 

hình nghiên cứu chưa phản ánh toàn diện các 

khía cạnh đổi mới, cải tiến trong các doanh 

nghiệp công nghiệp điện tử TP. Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở 

rộng sang các ngành công nghiệp khác có hoạt 

động chủ yếu là chế tác để kiểm định sự đóng 

góp của yếu tố tuổi (thời gian hoạt động) doanh 

nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực vào khả 

năng duy trì cải tiến, đổi mới trong doanh 

nghiệp.   
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ABSTRACT 

This study analyzes the factors affecting the 

persistence in innovation of enterprises in 

electronics industry in Ho Chi Minh City using 

DPM (Dynamic Probit Model) with MLE 

(Maximum Likelihood Estimation) and CML 

(Conditional Maximum Likelihood) estimation 

method. Data are collected from annual 

enterprise surveys in the period between 2007 

and 2013 by GSO. The results show that firm 

size and foreign ownership affect the persistent 

innovation of the electronic enterprises in Ho 

Chi Minh City. This indicates that enterprises in 

the electronic industry in the upcoming time 

need to strengthen and enhance size, attract 

foreign investment to facilitate this innovation 

performance for the stable and sustainable 

development. 

Keywords:  Dynamic Random Effects Probit, Innovtion. 
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